
Biểu số: 11/TK-THA Đơn vị gửi báo cáo: 

CTHADS Tỉnh Ninh Thuận

Đơn vị nhận báo cáo: Tổng cục THADS

Ngày nhận báo cáo:……/….…/…………… Đơn vị tính: Việc, đơn

Số năm 

trước 

chuyển 

sang

Số mới 

nhận

Số năm 

trước 

chuyển 

sang

Số mới 

nhận

Số khiếu 

nại hành 

vi và 

quyết 

định của 

Chấp 

hành 

viên

Số KN  

hành vi 

và QĐ 

của Thủ 

trưởng 

cơ quan 

THA

Số  

chuyển 

cơ quan 

có thẩm 

quyền 

khác 

giải 

quyết

Số  

chuyển 

cơ quan 

THA 

cấp dưới 

trực tiếp 

giải 

quyết

Số chưa 

chuyển 

đến cơ 

quan có 

thẩm 

quyền 

giải 

quyết

            A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

63 0 63 36 0 36 17 14 3 19 4 15 0 17 3 7 2 5 0

I Cục Thi hành án DS 38 0 38 24 0 24 7 4 3 17 2 15 0 7 1 1 1 4 0

II Các Chi cục THADS 25 0 25 12 0 12 10 10 0 2 2 0 0 10 2 6 1 1 0

1 Chi cục TP Phan Rang-Tháp Chàm2 0 2 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0

2 Chi cục huyện Ninh Phước 3 0 3 3 0 3 3 3 0 0 0 0 0 3 0 2 0 1 0

3 Chi cục huyện Ninh Sơn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Chi cục huyện Ninh Hải 18 0 18 5 0 5 5 5 0 0 0 0 0 5 1 4 0 0 0

5 Chi cục huyện Thuận Bắc 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Chi cục huyện Thuận Nam 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0

7 Chi cục huyện Bác Ái 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TRONG THI 

HÀNH ÁN DÂN SỰ

09 tháng / năm 2018

Tên đơn vị

Tổng số đơn tiếp nhận

( Đơn)

Số việc tiếp nhận (Việc)

Ban hành theo TT số: 08/2015/TT-BTP

ngày 26 tháng 6 năm 2015

Kết quả giải quyết số việc thuộc thẩm quyền ( Việc)

Chia theo

 thời điểm thụ lý

Chia theo thẩm quyền giải quyết

Tổng số

Chia ra:

Số việc thuộc thẩm quyền 

giải quyết của cơ quan 

THADS

Số việc thuộc thẩm quyền

giải quyết của cơ quan khác

Số 

đình 

chỉ

Số 

khiếu 

nại 

đúng 

toàn bộ

Số 

khiếu 

nại 

đúng 

một 

phần

Số 

khiếu 

nại sai 

toàn bộ

Số  

chưa 

giải 

quyết 

chuyển 

kỳ sauTổng số

Chia ra:

Tổng số

Chia ra:

Tổng số

Chia ra:

Tổng số

Chia ra;

Tổng số

Ninh Thuận, ngày 29 tháng 06 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU CỤC TRƯỞNG

Trần Minh Tuân Trần Văn Hiếu



Biểu số: 12/TK-THA

Đơn vị nhận báo cáo: Tổng cục THADS

Ngày nhận báo cáo:……/….…/…………… Đơn vị tính: việc và  đơn

Số đơn 

năm 

trước 

chuyển 

sang

Số đơn 

mói nhận

Số việc 

năm 

trước 

chuyển 

sang

Số việc 

mới 

nhận

Số việc tố 

cáo hành 

vi và 

quyết 

định của 

CHV

Số tố cáo 

hành vi và 

quyết định 

của Thủ 

trưởng cơ 

quan THA

Số hướng dẫn 

và chuyển cơ 

quan có thẩm 

quyền khác 

giải quyết

Số hướng dẫn và 

chuyển cơ quan

Thi hành án cấp 

dưới trực tiếp 

giải quyết

Số chưa 

chuyển đến 

cơ quan có 

thẩm quyền 

giải quyết

            A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

3 0 3 2 0 2 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0

I Cục Thi hành án DS 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0

II Các Chi cục THADS 2 0 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

1 Chi cục TP Phan Rang-Tháp Chàm0 0 0 0 0

2 Chi cục huyện Ninh Phước 0 0 0 0 0

3 Chi cục huyện Ninh Sơn 0 0 0 0 0

4 Chi cục huyện Ninh Hải 0 0 0 0 0

5 Chi cục huyện Thuận Bắc 2 2 1 1 1 1 0 1 1

6 Chi cục huyện Thuận Nam 0 0 0 0 0

7 Chi cục huyện Bác Ái 0 0 0 0 0

TỐ CÁO VÀ GIẢI QUYẾT TỐ CÁO TRONG THI HÀNH ÁN 

DÂN SỰ

Đơn vị gửi báo cáo: 

CTHADS Tỉnh Ninh Thuận

09 tháng / năm 2018
Ban hành theo TT số: 08/2015/TT-BTP

ngày 26 tháng 6 năm 2015

Tên đơn vị

Tổng số đơn tiếp nhận

( Đơn)

Số việc tiếp nhận( Việc) Kết quả giải quyết số việc thuộc thẩm quyền (Viêc)

Chia theo thời

 điểm thụ lý

Chia theo thẩm quyền giải quyết

Tổng số 

Chia ra:

Số việc thuộc thẩm quyền giải 

quyết của cơ quan THADS
Số việc thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan khác

Số đình 

chỉ

Số tố 

cáo 

đúng 

toàn bộ

Số tố 

cáo 

đúng 

một 

phần

Số tố 

cáo sai 

toàn bộ

Số tố 

cáo 

chưa 

giải 

quyết 

chuyển 

kỳ sau

Tổng số 

việc

Chia ra:

Tổng  số 

việc

Chia ra:

Tổng số 

đơn tiếp 

nhận

Chia ra:

Tổng số 

việc

Chia ra:

Tổng số

Ninh Thuận, ngày 29 tháng 06 năm 2018

   NGƯỜI LẬP BIỂU

Trần Minh Tuân
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